
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

DV-7-LK229 Khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

01/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&V

0110801764

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm.

0119

2. Trồng cây chè 0127

3. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

4. Sản xuất chè 1076

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

6. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điều 32 Luật 
Dược số 105/2016/QH13).

2100

7. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

8. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(trừ sản xuất răng giả)

3250

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ T&V
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: T&V TRADING AND SERVICES IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: T&V TRADING AND SERVICES IMPORT EXPORT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985997291
Email: Huucuong020191@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
 - Kinh doanh thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP);
 - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
 - Bán buôn thủy sản;
 - Bán buôn rau, quả;
 - Bán buôn cà phê;
 - Bán buôn chè;
 - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632(Chính)

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
 - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
 - Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điều 32 Luật 
Dược số 105/2016/QH13);
 - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
 - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
 - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
 - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
 - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
 - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
 - Kinh doanh trang thiết bị y tế (Điều 66 Nghị định 
36/2016/NĐ-CP).

4659

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
 - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp).

4669

16. Bán buôn tổng hợp
(trừ hàng cấm)

4690
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17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

18. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
 - Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở 
chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 
(Điều 32 Luật Dược số 105/2016/QH13);
 - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh.

4772

20. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(trừ bán lẻ vàng, bán lẻ súng, đạn loại dùng để đi săn hoặc thể 
thao; bán lẻ tem và tiền kim khí và trừ hoạt động đấu giá tài 
sản)

4789

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử (Điều 25 Nghị định 
52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử).

4791

22. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

23. Cổng thông tin 6312

24. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí.

6399

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
 - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
 - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển;
 - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.

7730

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương mại số 36/2005/QH11).

8299

27. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

28. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

29. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

30. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522
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1.000.000.000 VNĐ

31. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

32. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 10  Luật kinh doanh 
bất động sản ngày 25/11/ 2014)

6810

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

34. Cho thuê xe có động cơ 7710

35. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

36. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

37. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (Không bao 
gồm cung ứng nguồn lao động nước ngoài, giới thiệu, tuyển 
chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng 
xuất khẩu lao động)

7830

38. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

39. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

40. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025091010696

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 17, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 17, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

NGUYỄN HỮU CƯỜNG Nam
02/01/1991 Kinh Việt Nam

03/06/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025091010696
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 17, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 17, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU CƯỜNG Nam

02/01/1991 Kinh Việt Nam

03/06/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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